
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI

1. Thời gian làm bài: 60 phút. 

2. Điểm toàn bài: 10,0 điểm.

5. Phạm vi kiến thức: Trong phạm vi Chương trình GDPT 2018 do Bộ GDĐT ban hành.

 Nội dung như sau:

Phần Nội Dung

Phần I: 

Phonetics

Các nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, bán nguyên âm, phụ âm, tổ hợp 

phụ âm, trọng âm từ....

(Multiple choice questions –MCQs)

Phần II: 

Lexico-

Grammar and 

Communicatio

n

Từ vựng, cấu trúc, chức năng ngôn ngữ  .... 

theo các chủ đề, chủ điểm đã học trong chương trình.

(MCQs; Matching; Gap filling; Information gaps; Reordering; Word 

form, ….và các dạng câu hỏi phù hợp khác)

Phần III: 

Reading Ðọc hiểu hôi thoại và các văn bản  về các chủ đề quen thuộc và cụ thể, 

có thể sử dụng những từ thường gặp trong đời sống hằng ngày.

Ðọc hiểu và xác định thông tin cụ thể trong các văn bản liên quan đến 

các chủ đề về đời sống hằng ngày như quảng cáo, biển báo, thông 

báo,... các bài báo ngắn mô tả sự kiện.

Đọc hiểu và đoán nghĩa của từ mới dựa vào văn cảnh và suy luận, nhận 

biết tổ chức của đoạn văn ngắn, đơn giản.

(Read and match; Read and number; Read and tick; Read and 

complete; Read and select the correct option; Read and rearrange the 

information; Read and find the right information;... và các dạng câu 

hỏi phù hợp khác)

4. Cấp độ tư duy:  Nhận biết: 40%, Thông hiểu: 30%, Vận dụng: 30%

DỰ THẢO

CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT (BÀI THI KHÔNG CHUYÊN)

MÔN TIẾNG ANH

3. Hình thức: Trắc nghiệm và tự luận. Mỗi phần có ít nhất 2 dạng bài



Phần IV: 

Writing

Viết các từ, cụm từ, câu  về các chủ đề, chủ điểm quen thuộc.

Viết (có hướng dẫn) đoạn văn, thư, tin nhắn... ngắn, đơn giản liên quan 

các vấn đề quan tâm theo các chủ đề, chủ điểm đã học trong chương 

trình.

(Complete the sentences with a word or a phrase (pictures can be 

used); Arrange the words to make complete sentences; Use the 

provided words or phrases to write complete 

sentences/Transformation; Sentence completion; Use the provided 

words or phrases to write a complete paragraph; Use the provided 

words or phrases to write a short passage; Reordering; Write short 

passages about relevant and familiar topics; .....và các dạng câu hỏi 

viết phù hợp khác)

Tổng:

GHI CHÚ: Phần in nghiêng là các dạng câu hỏi 



Số Câu Số Điểm

4 1

8 2

18 4.5

DỰ THẢO

CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT (BÀI THI KHÔNG CHUYÊN)

MÔN TIẾNG ANH



7 2.5

37 10


